
 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH 

TỔ: TD-QPAN     
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Thăng Bình, ngày 25 tháng 5  năm 2023 

 
BÁO CÁO TỔNG KẾT  
Năm học: 2022 - 2023 

Thực hiện kế hoạch năm học của trường THPT Nguyễn Thái Bình và hướng dẫn 
tổng kết tổ chuyên môn trong năm học 2022-2023. Nay tổ TD-QPAN  thực hiện báo 
cáo theo các nội dung như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG: 
1. Tình hình giáo viên trong tổ:  
    Tổng số tổ viên: 7 Trong đó: Nam :  7; Nữ : 0 ;  

+ Biên chế: 7   GV         

TT Họ tên giáo viên 
Văn 
bằng 

cao nhất 

Năm tốt 
nghiệp ĐH 

Năm 
vào ngành 

Ghi chú 
(BC; HĐ) 

1 Trần Văn Hải ĐH 1990 1990 Biên chế 
2 Nguyễn Hồ Sanh ĐH 1997 2001 Biên chế 
3 Trần Thanh Thủ ĐH 1998 2002 Biên chế 
4 Lê Văn Tin ĐH 2009 2010 Biên chế 
5 Nguyễn Quang Thanh ĐH 2001 2003 Biên chế 
6 Phan Văn Hiền ĐH 2009 2010 Biên chế 
7 Võ Duy Luyến ĐH 2009 2010 Biên chế 

a. Thuận lợi:  
          - Trình độ chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt. 
          - Đoàn kết nội bộ, tinh thần tự giác cao, nhiệt tình công tác, sẵn sàng nhận và 
hoàn thành tốt công tác được giao, có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung. 
          - Yêu nghề, có ý thức giữ gìn danh dự lương tâm nhà giáo. 
          - Tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, qui chế, nội qui của  nhà trường 
của  ngành. 
          - Đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm, năng lực chuyên môn giỏi, nhiệt tâm 
với nghề nghiệp, năng động, bồi dưỡng học sinh tham gia thi đấu tại tỉnh đạt nhiều kết 
quả tốt. 
         - Đa số thành viên trong tổ có tinh thần vượt khó về chuyên môn, sức khỏe, vượt 
qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
         - Được sự quan tâm giúp đỡ của BGH và công đoàn nhà trường, sự giúp đỡ tận 
tình của Hội cha mẹ học sinh, của các tổ khác trong nhà trường. Đa số học sinh biết 
trân trọng và phát huy truyền thống của nhà trường, gia đình học sinh quan tâm và 
phối hợp với nhà trường để quản lý và giáo dục học sinh.  
​ Mỗi thành viên trong tổ đều say mê tự học, nghiên cứu, trao dồi kỹ năng và 
nghiệp vụ nghề giáo, trao dồi học hỏi về chuyên môn. Các thầy cô giáo đều có ý thức 
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trách nhiệm, và kỷ luật lao động, luôn sẵn sàng chia sẽ kinh nghiệm và giúp đỡ nhau 
về chuyên môn và cuộc sống.​  

b. Khó khăn:  
     - Sân bãi dùng để dạy học bộ môn Thể Dục, GDQP nhỏ, không đảm bảo chất lượng 
và không có bóng mát cho nên ảnh hưởng nhiều đến việc dạy và  học cho bộ môn. 
     - Một số ít học sinh cũng chưa thực sự quan tâm đến việc học của mình. 
      II.  ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC  
  ​ 1.Tình hình thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh”. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của cấp trên và ngành như cuộc 
vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “ 
Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” cuộc vận động “ Hai 
không ” .Nên mỗi giáo viên phải có một đổi mới trong dạy học, việc thực hiện qui định 
số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ giáo dục và đào tạo Qui định về đạo 
đức nhà giáo. 
         Thực hiện nghiêm túc qui định của Bộ Giáo dục và đào tạo về Đạo đức nhà giáo. 
2.Việc thực hiện phong trào xây dựng “Trường học thân thiện,  học sinh tích cực”;  
      Thực hiện Chỉ thị 32/2006/CT-TTG của Thủ tướng chính phủ về chống tiêu cực 

và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. 
        Thực hiện tôt, đầy đủ chủ trương đã qui định, chú trọng phong trào thi đua “Xây 
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” để nâng cao chất lượng giáo dục đạo 
đức, nhân cách và kỷ năng sống cho từng học sinh. 
  3.Việc thực hiện chương trình giáo dục, thực hiện chủ đề năm học. 

Căn cứ Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDDT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình môn học TD và GDQP-AN cấp 
trung học phổ thông, tổ TD-GDQP đã tổ chức dạy học GDQP-AN cho tất cả các khối 
lớp trong trường theo đúng quy định, tổ chức giảng dạy 2 tiết / tuần, học tuần nghỉ tuần 
trong 2 học kỳ và thực hiện cho điểm học sinh theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học phổ thông. 

Giáo viên thực hiện đầy đủ nội dung việc soạn, giảng bài lên lớp; có đầy đủ các 
loại hồ sơ sổ sách theo qui định. Tổ trưởng và Ban Giám hiệu kiểm tra từng học kỳ.  

Có 02 giáo viên đăng ký CSTĐ cấp cơ sở. Có 01 giáo viên đăng kí GV dạy Giỏi. 
 4. Đánh giá các hoạt động chuyên môn của tổ.  

Tổ TD-QPAN thực hiện đúng phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo 35 tiết / năm đối với môn GDQP, môn TD 70 tiết / năm. Giảng dạy phù hợp với 
điều kiện sân bãi, phòng học, cơ sở vật chất của trường, học sinh có đồng phục học. 

Họp chuyên môn 2 lần / tháng theo quy định, thường xuyên trao đổi về những 
vấn đề khó, phát sinh trong nội dung giảng dạy nhằm tìm ra cách giải quyết sao cho 
phù hợp nhất. 

Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, giảng dạy theo đúng tiến độ trong 
chương trình về lý thuyết và thực hành. Phổ biến kịp thời những yêu cầu trong giảng 
dạy và thống nhất nội dung kiểm tra, ghi điểm cho học sinh vào sổ gọi tên và ghi điểm 
đúng thời gian quy định của nhà trường. 

 
 
 

2 
 



ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC SINH THEO MÔN HỌC 
* Môn 1: GDQP-AN  
 

Khối 
TS 
học 
sinh 

Kém Yếu Trung 
bình Khá Giỏi TB trở lên 

S
L % S

L % S
L % SL % SL % SL % 

10 501 1 0.20% 0 0.00% 12 2.40% 13
5 26.95% 353 70.46% 500 99.80% 

11 483 1 0.21% 0 0.00% 1 0.21% 8 1.66% 473 97.93% 482 99.79% 

12 512 0 0.00% 0 0.00% 3 0.59% 50 9.77% 459 89.65% 512 100.00
% 

Tổn
g 

149
6 2 0.13

% 0 0.00
% 16 1.07

% 
19
3 

12.90
% 

128
5 

85.90
% 

149
4 99.87% 

 
* Môn 2: Thể Dục  
 

Khối TS 
HS 

 

Đ CĐ TB trở lên So sánh  cùng kỳ với năm học 
trước 

10 501 501 0 100%  
11 483 483 0 100%  
12 512 512 0 100%  
Toàn trường 1496 1496 0 100% Bằng nhau 

a.​ Đánh giá xếp loại giáo viên: - Tổng hợp kỷ luật lao động: 
 

STT Họ tên GV Tổng số buổi  
nghỉ dạy 

Tổng số tiết  
nghỉ dạy 

Tổng số buổi  
nghỉ họp 

Tổng số buổi nghỉ 
sinh hoạt chào cờ 

C.P K.P C.P K.P C.P K.P C.P K.P 
1 Trần Văn Hải     3    
2 Nguyễn Hồ Sanh         
3 Trần Thanh Thủ         
4 Lê Văn Tin         
5 Nguyễn Quang Thanh         
6 Phan Văn Hiền         
7 Võ Duy Luyến         

-​ Kết quả xếp loại thống kê theo mẫu : 

STT Họ tên GV 
Xếp loại Xếp loại 

công tác 
chuyên môn 

Xếp loại 
công tác 

khác 

XL  
chung 

 
Qui chế 
CM 

Nghiệp vụ 
tay nghề 

1 Trần Văn Hải Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 
2 Nguyễn Hồ Sanh Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 
3 Trần Thanh Thủ Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 
4 Lê Văn Tin Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 
5 Nguyễn Quang 

Thanh 
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 

6 Phan Văn Hiền Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 
7 Võ Duy Luyến Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 

- Công tác thao giảng của tổ (cả năm học): 
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STT Họ tên GV Tổng 
số 

Trong đó TS tiết dạy 
trình chiếu Giỏi Khá T. Bình 

1 Trần Văn Hải 2 2   10 
2 Nguyễn Hồ Sanh 2 2   10 
3 Trần Thanh Thủ 2 2   10 
4 Lê Văn Tin 2 2   2 
5 Nguyễn Quang Thanh 2 2   10 
6 Phan Văn Hiền 2 2   2 
7 Võ Duy Luyến 2 2   10 

- Công tác dự giờ của tổ (cả năm học): 

STT Họ tên GV Tổng số Trong đó Ghi chú 

Giỏi Khá T. Bình  
1 Trần Văn Hải 4 4    
2 Nguyễn Hồ Sanh 4 4    
3 Trần Thanh Thủ 4 4    
4 Lê Văn Tin 4 4    
5 Nguyễn Quang Thanh 4 4    
6 Phan Văn Hiền 4 4    
7 Võ Duy Luyến 4 4    

- Công tác kiểm tra toàn diện (cả năm học): 

STT Họ tên GV Tổng số Trong đó Ghi chú 

Giỏi  khá T. Bình  

01 Nguyễn Hồ Sanh 2 2    

02 Nguyễn Quang Thanh 2 2    

- Công tác thi GV dạy giỏi 

STT Họ tên GV Xếp loại 
SKKN 

Xếp loại giờ 
dạy 

Điểm thi lý 
thuyết 

Kết quả 

01 Trần Thanh Thủ Đạt Giỏi  Giỏi 
02      

TC 01     

- Công tác ngoại khóa của tổ (cả năm học): 

STT Chủ đề Đối  tượng HS Hình thức tổ chức Ghi chú 

01 Phòng chống đuối nước LT,LP,BT Đoàn 
10,11,12 

Tập trung  

02 Giải TTHS Khối 11 Tập trung Phối hợp Đoàn 
trường 

* Nhận xét: Đạt kết quả cao. 
-  Công tác bồi dưỡng HS giỏi: 

STT Môn TS giải Trong đó 

Giải nhất Giải nhì Giải ba Giải đồng 
đội 
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1 Bơi 02 01   01 

2       

3       

4       

5       

- Xếp loại GV theo Chuẩn GV: 

STT Họ tên GV Đạt chuẩn Chưa đạt chuẩn  

Xuất sắc Tốt Khá Trung bình Kém 
01 Trần Văn Hải  X    

02 Nguyễn Hồ Sanh  X    

03 Trần Thanh Thủ X     

04 Lê Văn Tin  X    

05 Nguyễn Quang Thanh X     

06 Phan Văn Hiền  X    

07 Võ Duy Luyến  X    

- Chấm điểm theo Quy chế thi đua của nhà trường 

STT Họ tên GV Điểm tự chấm Điểm tổ chấm Xếp loại 

01 Trần Văn Hải 77 77 Tốt 

02 Nguyễn Hồ Sanh 76,5 76,5 Tốt 

03 Trần Thanh Thủ 87 87 Xuất  sắc 

04 Lê Văn Tin 72 72 Tốt 

05 Nguyễn Quang Thanh 85 85 Xuất  sắc 

06 Phan Văn Hiền 72 72 Tốt 

07 Võ Duy Luyến 81 81 Tốt 

- Xếp loại danh hiệu thi đua: 

STT Họ tên GV Danh hiệu thi đua Ghi chú 

LĐTT CSTĐCS CSTĐ Tỉnh 

01 Trần Văn Hải X    

02 Nguyễn Hồ Sanh X    

03 Trần Thanh Thủ  X   

04 Lê Văn Tin X    

05 Nguyễn Quang Thanh  X   

06 Phan Văn Hiền X    

07 Võ Duy Luyến X    
 

- Thống kê chuyên môn  
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ST
T Họ và tên GV 

Số tiết ​
thao 
giảng 

Số tiết ​
dự giờ 

Số tiết ​
có ứng dụng 

CNTT 

Số tiết​
 sử dụng ​
ĐDDH 

Số tiết​
TNTH 

Thanh tra 
toàn diện 
(X.loại) 

1 Trần Văn Hải 2 4 10  100%     
2 Nguyễn Hồ Sanh 2 4 10 100%   Giỏi  
3 Trần Thanh Thủ 2 4 10 100%     
4 Lê Văn Tin 2 4 2 100%     
5 Nguyễn Quang Thanh 2 4 10 100%    Giỏi  
6 Phan Văn Hiền 2 4 2 100%    
7 Võ Duy Luyến 2 4 10 100%     

Cộng       

- Thống kê phân loại GV 

ST
T Họ và tên GV Xếp loại 

theo chuẩn  
Xếp loại 
theo Quy 
chế thi đua 

Ghi chú 

1 Trần Văn Hải Khá   LĐTT   

2 Nguyễn Hồ Sanh Khá   LĐTT   

3 Trần Thanh Thủ Tốt  CSTĐCS   

4 Lê Văn Tin Khá  LĐTT   

5 Nguyễn Quang Thanh Tốt   CSTĐCS   

6 Phan Văn Hiền Khá  LĐTT   

7 Võ Duy Luyến Khá   LĐTT   
        
 b.Đánh giá chung:  

Ban Giám hiệu nhà trường đã quán triệt sâu sắc, triển khai đầy đủ, kịp thời các 
văn bản đến tổ bộ môn và từng giáo viên. 

Nhà trường trang bị tương đối đầy đủ về trang thiết bị, cơ sở vật chất, đồ dùng 
dạy học phục vụ cho công tác giảng dạy. 

Tổ chuyên môn đã quán triệt tinh thần các văn bản từng môn học đến giáo viên 
và có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể trong nhà trường. 

Đội ngũ giáo viên trong tổ có trình độ chuyên môn vững vàng, chủ động, nhiệt 
tình trong công tác giảng dạy. 

Môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh trong trường học đã giúp cho học sinh 
hiểu rõ hơn về các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, những vấn đề có ý nghĩa quan 
trọng trong chiến lược đào tạo con người mới XHCN. Qua môn học giáo dục cho học 
sinh lòng yêu nước, yêu CNXH, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống của 
dân tộc; trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về QP-AN và những kỹ năng 
quân sự cần thiết, để học sinh nhận thức đầy đủ hơn quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối 
với sự nghiệp XD và bảo vệ Tổ quốc. 

c. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của chuyên môn và nhà trường. 
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- Giảng dạy đúng kế hoạch, hoàn thành chương trình, thực hiện giảm tải, giảng 
dạy dựa theo chuẩn kiến thức kỹ năng 3 khối 10, 11, 12. Đảm bảo đúng theo tiến độ 
chương trình. 

- Hồ sơ, giáo án đầy đủ, đúng yêu cầu. 
- Vào điểm đầy đủ, đúng hạn, đúng quy định. 
- Đa số học sinh hứng thú trong học tập. 
- Tham gia đầy đủ các giải TTHS ở tỉnh, đã đạt được những thành tích cao. 
d. Đề xuất kiến nghị : 
Đối với trường 

- Tiếp tục trồng cây bóng mát và kiến nghị cấp trên mở rộng sân học TD-QP. 
- Tiến hành làm sân bóng rỗ theo yêu cầu của bộ môn. 
- Tổ chức HKPĐ cấp trường. 
        Đối với Sở: 

-​ Đầu tư trang thiết bị giảng dạy bộ môn kịp thời. 
-​ Tổ chức Giải TTHS cấp tỉnh và Hội thao QPAN. 

        
       DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                        TM TỔ CHUYÊN MÔN 

                                                                            (tổ trưởng ký, ghi rõ họ tên) 
 
 

 
                    LÂM THANH XUÂN                                        Trần Văn Hải 
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